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1 6A1 054312001664 Lê Thị Thanh Diệu 17/10/2012 Nữ Kinh

2 6A1 079212024409 Ngô Quốc Đạt 03/09/2012 Nam Kinh

3 6A1 062312000278 Kim Hương Giang 27/11/2012 Nữ Kinh

4 6A1 079212046160 Trần Quốc Hùng 05/04/2012 Nam Kinh

5 6A1 089212018169 Huỳnh Anh Khoa 27/08/2012 Nam Kinh

6 6A1 087312009105 Vũ Phương Linh 03/11/2012 Nữ Kinh

7 6A1 079212017265 Hồ Minh Long 08/08/2012 Nam Kinh

8 6A1 079212038877 Lâm Quốc Minh 03/06/2012 Nam Kinh

9 6A1 079312030293 Vũ Huỳnh Diễm My 24/07/2012 Nữ Kinh

10 6A1 079312006102 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc 12/01/2012 Nữ Kinh

11 6A1 094311005917 Võ Thị Bích Ngọc 04/07/2011 Nữ Kinh

12 6A1 079312030547 Lê Thảo Nguyên 19/09/2012 Nữ Kinh

13 6A1 079312049987 Phan Huỳnh Thảo Nhi 27/08/2012 Nữ Kinh

14 6A1 079212040449 Đặng Duy Phúc 11/09/2012 Nam Kinh

15 6A1 079212021011 Hồ Thiên Phúc 18/09/2012 Nam Kinh

16 6A1 079312029175 Nguyễn Khưu Tú Quyên 23/08/2012 Nữ Kinh

17 6A1 079212021212 Nguyễn Phúc Tài 09/03/2012 Nam Kinh

18 6A1 038212008316 Phạm Quốc Thái 03/09/2012 Nam Thái

19 6A1 079312019333 Phạm Ngọc Thảo 30/09/2012 Nữ Kinh

20 6A1 058312005252 Đỗ Minh Thư 29/05/2012 Nữ Kinh

21 6A1 079312039018 Phạm Nguyễn Minh Thư 31/07/2012 Nữ Kinh

22 6A1 079212004433 Trần Minh Tiến 29/02/2012 Nam Kinh

23 6A1 046212000391 Võ Trung Tín 20/06/2012 Nam Kinh

24 6A1 051211004557 Võ Ngọc Đức Trí 27/11/2011 Nam Kinh

25 6A1 079312011205 Đặng Trần Thanh Trúc 02/04/2012 Nữ Kinh

26 6A1 079312010302 Lê Nguyễn Thanh Trúc 11/10/2012 Nữ Kinh

27 6A1 079212018972 Nguyễn Ngọc Trung 29/09/2012 Nam Kinh

28 6A1 079212018241 Bùi Nguyễn Thiên Trường 23/05/2012 Nam Kinh

29 6A1 079212056707 Ngô Thanh Tuấn 10/11/2012 Nam Kinh

30 6A1 087312013434 Đinh Thúy Nhã Uyên 14/10/2012 Nữ Kinh

31 6A1 089312000885 Trần Ngọc Uyên 26/03/2012 Nữ Kinh

32 6A1 001212007010 Nguyễn Quốc Việt 08/11/2012 Nam Kinh

33 6A1 075212031300 Nguyễn Phúc Vinh 04/09/2012 Nam Kinh

34 6A1 087312009631 Giang Huỳnh Lan Vy 04/08/2012 Nữ Kinh

35 6A1 079312009785 Lê Huỳnh Phương Vy 07/03/2012 Nữ Kinh

36 6A1 068312004269 Lê Ngọc Phương Vy 18/07/2012 Nữ Kinh

37 6A1 079312015408 Nguyễn Thạch Tường Vy 18/08/2012 Nữ Kinh

38 6A1 045312004266 Nguyễn Thảo Vy 11/05/2012 Nữ Kinh

39 6A1 079312049631 Nguyễn Tường Vy 02/07/2012 Nữ Kinh

40 6A1 079212057513 Hà Vũ Phong 22/08/2012 Nam Kinh

41 6A1 079212046186 Nguyễn Hoàng Quân 23/08/2012 Nam Kinh

42 6A1 033312009525 Trương Ngọc Diệp 10/05/2012 Nữ Kinh

43 6A1 079212024438 Huỳnh Tấn Phát 19/03/2012 Nam Kinh

44 6A1 079212056093 Trần Việt Hưng 01/07/2012 Nam Kinh

45 6A1 079212039026 Trần Trung Kiên 07/09/2012 Nam Kinh

46 6A1 079212044632 Nguyễn Anh Huy 09/02/2012 Nam Kinh

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 6

Năm học: 2023-2024

STT
Lớp 

học

Số định danh cá 

nhân
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc



Phòng GDĐT Củ ChiPhòng GDĐT Củ Chi

THCS Phước Vĩnh AnTHCS Phước Vĩnh An

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 6

Năm học: 2023-2024

STT
Lớp 

học

Số định danh cá 

nhân
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc

1 6A2 089312003948 Trần Thị Diệu Ái 04/09/2012 Nữ Kinh

2 6A2 079312019935 Nguyễn Thế Duyên Anh 10/11/2012 Nữ Kinh

3 6A2 079212063871 Phạm Quốc Bảo 06/09/2012 Nam Kinh

4 6A2 079312045267 Nguyễn Ngọc Minh Châu 24/02/2012 Nữ Kinh

5 6A2 079312035577 Trần Ngọc Linh Chi 06/11/2012 Nữ Kinh

6 6A2 079312038556 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 27/11/2012 Nữ Kinh

7 6A2 044312009172 Võ Ngọc Thùy Dương 21/06/2012 Nữ Kinh

8 6A2 079212050191 Lương Hoàng Hải 03/11/2012 Nam Kinh

9 6A2 079212015431 Trần Nhật Hào 13/09/2012 Nam Kinh

10 6A2 056212003612 Lê Duy Hạo 20/03/2012 Nam Kinh

11 6A2 089212001750 Nguyễn Văn Hiếu 16/10/2012 Nam Kinh

12 6A2 040212028174 Nguyễn Hoàng 13/10/2012 Nam Kinh

13 6A2 079212047991 Hồ Gia Huy 06/10/2012 Nam Kinh

14 6A2 079212008071 Nguyễn Minh Huy 18/03/2012 Nam Kinh

15 6A2 049212002395 Đào Ngọc Tuấn Khang 10/11/2012 Nam Kinh

16 6A2 079212015374 Nguyễn Minh Khôi 28/02/2012 Nam Kinh

17 6A2 079312035972 Hồ Thuyên Kim 03/03/2012 Nữ Kinh

18 6A2 079212027847 Võ Huỳnh Hoàng Lê 23/06/2012 Nam Kinh

19 6A2 095212001728 Kim Hải Long 04/02/2012 Nam Khơ-me

20 6A2 033212012927 Đào Quang Lộc 12/09/2012 Nam Kinh

21 6A2 079212010516 Nguyễn Tấn Lộc 02/07/2012 Nam Kinh

22 6A2 038312042132 Hoàng Cẩm Ly 06/09/2012 Nữ Kinh

23 6A2 079312004083 Nguyễn Ngọc Diễm My 14/03/2012 Nữ Kinh

24 6A2 079212013140 Đặng Hoàng Nam 17/01/2012 Nam Kinh

25 6A2 079312006005 Lâm Bảo Kim Ngân 07/06/2012 Nữ Kinh

26 6A2 049312013554 Nguyễn Yến Nhi 11/11/2012 Nữ Kinh

27 6A2 096212000787 Nguyễn Thành Phong 13/03/2012 Nam Kinh

28 6A2 079212021821 Nguyễn Đình Gia Phú 23/02/2012 Nam Kinh

29 6A2 091312018252 Lê Thị Mai Phương 17/10/2012 Nữ Kinh

30 6A2 079312043527 Lữ Ngọc Lan Phương 08/05/2012 Nữ Kinh

31 6A2 086212009565 Nguyễn Hoàng Phương 11/06/2012 Nam Kinh

32 6A2 079212001998 Võ Tấn Sang 16/07/2012 Nam Kinh

33 6A2 075312018993 Nguyễn Như Khánh Tâm 12/03/2012 Nữ Kinh

34 6A2 079212028030 Trần Tiến Thành 14/06/2012 Nam Kinh

35 6A2 051212004006 Đinh Phạm Hoàng Thiên 21/10/2012 Nam Kinh

36 6A2 079212064272 Nguyễn Phúc Thiên 23/01/2012 Nam Kinh

37 6A2 079312047608 Nguyễn Ngọc Thy 16/10/2012 Nữ Kinh

38 6A2 079212014027 Trần Tiến 24/06/2012 Nam Kinh

39 6A2 096312009069 Lê Đỗ Thùy Trang 28/12/2012 Nữ Kinh

40 6A2 079312020090 Võ Lê Ngọc Trâm 22/08/2012 Nữ Kinh

41 6A2 079312003364 Nguyễn Thị Xuân Trúc 12/12/2012 Nữ Kinh

42 6A2 079312003849 Nguyễn Nhật Vy 15/12/2012 Nữ Kinh

43 6A2 079312050668 Lê Hoài Như Ý 04/04/2012 Nữ Kinh

44 6A2 080312004309 Lê Ngọc Như Ý 05/12/2012 Nữ Kinh

45 6A2 079312039493 Vi Ngọc Thiên Ý 06/01/2012 Nữ Kinh
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1 6A3 068212016511 Võ Vương Quốc An 15/02/2012 Nam Kinh

2 6A3 079312003866 Lê Đặng Quỳnh Anh 01/06/2012 Nữ Kinh

3 6A3 079312040083 Trần Trâm Anh 10/09/2012 Nữ Kinh

4 6A3 079212041863 Hứa Gia Bảo 18/05/2012 Nam Kinh

5 6A3 079212062084 Hứa Gia Bảo 25/08/2012 Nam Kinh

6 6A3 079212009756 Nguyễn Lê Gia Bảo 30/01/2012 Nam Kinh

7 6A3 038212023317 Trịnh Vinh Bảo 16/10/2012 Nam Kinh

8 6A3 079312022364 Ong Thị Ngọc Châu 29/05/2012 Nữ Hoa

9 6A3 079212006963 Nguyễn Trí Dũng 03/11/2012 Nam Kinh

10 6A3 040312004097 Nguyễn Lam Giang 20/08/2012 Nữ Kinh

11 6A3 074212000551 Trần Nguyễn Quang Hải 22/08/2012 Nam Kinh

12 6A3 079312033521 Châu Ngọc Hân 17/07/2012 Nữ Kinh

13 6A3 030212005265 Lê Văn Hoàng 04/05/2012 Nam Kinh

14 6A3 079212057537 Lâm Gia Huy 28/03/2012 Nam Kinh

15 6A3 049212007885 Lê Quốc Huy 15/06/2012 Nam Kinh

16 6A3 079212043055 Trương Gia Huy 11/07/2012 Nam Kinh

17 6A3 079212054229 Lê Minh Kha 08/11/2012 Nam Kinh

18 6A3 079212028546 Trương Trọng Khang 17/09/2012 Nam Kinh

19 6A3 042312014665 Hoàng Khánh Linh 20/02/2012 Nữ Kinh

20 6A3 079212056149 Đào Quang Long 31/01/2012 Nam Kinh

21 6A3 079212036500 Đỗ Lợi Hoàng Lộc 30/09/2012 Nam Kinh

22 6A3 056312003760 Nguyễn Hồ Khánh Ly 25/09/2012 Nữ Kinh

23 6A3 079312014970 Nguyễn Võ Hương Ly 26/01/2012 Nữ Kinh

24 6A3 052212006854 Hồ Quốc Minh 13/05/2012 Nam Kinh

25 6A3 079312019253 Nguyễn Hoàng Giáng My 13/03/2012 Nữ Kinh

26 6A3 008211000165 Nguyễn Thành Nam 20/01/2011 Nam Tày

27 6A3 079212020362 Trần Hạo Nam 05/10/2012 Nam Kinh

28 6A3 068312000017 Giáp Trần Bảo Ngân 28/08/2012 Nữ Kinh

29 6A3 079312016184 Ngô Lê Bảo Ngọc 11/09/2012 Nữ Kinh

30 6A3 079311004789 Hoàng Lê Thảo Như 05/10/2011 Nữ Kinh

31 6A3 079212063872 Nguyễn Anh Pháp 06/10/2012 Nam Kinh

32 6A3 079212012115 Phan Thiên Phúc 02/07/2012 Nam Kinh

33 6A3 075312009013 Vũ Lan Phương 10/10/2012 Nữ Kinh

34 6A3 079212028575 Phạm Nguyễn Thành Tài 22/04/2012 Nam Kinh

35 6A3 079312039552 Lê Nguyễn Hà Thanh 19/10/2012 Nữ Kinh

36 6A3 084312013373 Trần Như Thủy 03/09/2012 Nữ Kinh

37 6A3 079312012157 Nguyễn Hoàng Anh Thư 03/08/2012 Nữ Kinh

38 6A3 051312005387 Nguyễn Thùy Trâm 30/11/2012 Nữ Kinh

39 6A3 080312010225 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/07/2012 Nữ Kinh

40 6A3 079312026212 Nguyễn Thị Bích Trân 01/12/2012 Nữ Kinh

41 6A3 079312021467 Nguyễn Thanh Trúc 01/06/2012 Nữ Kinh

42 6A3 079312017441 Trần Lê Thủy Trúc 12/11/2012 Nữ Kinh

43 6A3 079312029051 Nguyễn Thị Trúc Uyên 06/12/2012 Nữ Kinh

44 6A3 079212022247 Nguyễn Văn Võ 16/12/2012 Nam Kinh

45 6A3 079312015313 Nguyễn Thị Như Ý 20/06/2012 Nữ Kinh
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1 6A4 079212020492 Nguyễn Hoàng Bách 16/10/2012 Nam Kinh

2 6A4 026212007242 Ngô Gia Bảo 04/06/2012 Nam Kinh

3 6A4 038312006793 Lục Bảo Châu 27/09/2012 Nữ Kinh

4 6A4 079212049163 Lê Nhựt Cường 25/04/2012 Nam Kinh

5 6A4 079312045507 Nguyễn Thúy Diễm 02/03/2012 Nữ Kinh

6 6A4 051212011497 Huỳnh Tấn Dương 16/02/2012 Nam Kinh

7 6A4 079212022880 Đàm Vĩnh Đan 28/11/2012 Nam Kinh

8 6A4 079212053890 Trần Quốc Đạt 14/02/2012 Nam Kinh

9 6A4 079212063707 Huỳnh Chí Hào 01/05/2012 Nam Kinh

10 6A4 079212063141 Lê Trọng Hiếu 16/07/2012 Nam Kinh

11 6A4 079212013224 Đào Gia Huy 11/01/2012 Nam Kinh

12 6A4 051212003578 Cao Ngọc Hưng 21/04/2012 Nam Kinh

13 6A4 026312011682 Hà Diệu Hương 23/07/2012 Nữ Kinh

14 6A4 038212021689 Phạm Đăng Khôi 27/02/2012 Nam Kinh

15 6A4 079212048189 Nguyễn Ngọc Anh Kiệt 27/08/2012 Nam Kinh

16 6A4 074212003741 Nguyễn Hoàng Lâm 12/01/2012 Nam Kinh

17 6A4 058212006782 Bùi Nguyễn Thiên Long 13/02/2012 Nam Kinh

18 6A4 079212014164 Nguyễn Minh Long 29/12/2012 Nam Kinh

19 6A4 079312004972 Nguyễn Kiều Diễm My 31/05/2012 Nữ Kinh

20 6A4 049312017233 Phan Trương Toại Mỹ 03/08/2012 Nữ Kinh

21 6A4 079312000005 Trần Gia Ngân 02/11/2012 Nữ Hoa

22 6A4 049312000134 Văn Thị Ngọc Ngân 26/11/2012 Nữ Kinh

23 6A4 034212009430 Nguyễn Trung Nghĩa 04/11/2012 Nam Kinh

24 6A4 079312056607 Trần Bảo Ngọc 11/09/2012 Nữ Kinh

25 6A4 079210039823 Ngô Hoàng Minh Nhật 15/07/2010 Nam Kinh

26 6A4 079312021211 Lê Thị Yến Nhi 07/05/2012 Nữ Kinh

27 6A4 079312016761 Lương Tuyết Nhi 08/05/2012 Nữ Hoa

28 6A4 089312012265 Phan Thị Băng Nhi 31/05/2012 Nữ Kinh

29 6A4 066212006554 Hồ Thành Phát 30/09/2012 Nam Kinh

30 6A4 079212012818 Nguyễn Thanh Phát 13/09/2012 Nam Kinh

31 6A4 079212034586 Bùi Hoàng Long Quân 30/03/2012 Nam Kinh

32 6A4 079212057545 Nguyễn Phú Quý 14/04/2012 Nam Kinh

33 6A4 079312017630 Nguyễn Hà Bảo Quỳnh 14/01/2012 Nữ Kinh

34 6A4 044212000556 Phạm Văn Tiến Thành 05/10/2012 Nam Kinh

35 6A4 079312036209 Nguyễn Hoàng Lan Thảo 15/09/2012 Nữ Kinh

36 6A4 046312012823 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/07/2012 Nữ Kinh

37 6A4 091312013492 Danh Thị Diễm Thịnh 19/02/2012 Nữ Khơ-me

38 6A4 042312015674 Trần Thị Thanh Trà 25/10/2012 Nữ Kinh

39 6A4 046312002551 Trần Thị Thu Trang 26/07/2012 Nữ Kinh

40 6A4 054312000234 Lục Quỳnh Bảo Trân 24/06/2012 Nữ Kinh

41 6A4 096210002997 Đoàn Trọng Trí 13/11/2010 Nam Kinh

42 6A4 079312035060 Nguyễn Thị Cát Tường 19/01/2012 Nữ Kinh

43 6A4 079312056224 Lê Tường Vi 07/05/2012 Nữ Kinh

44 6A4 087312014215 Bùi Ngọc Phương Vy 16/10/2012 Nữ Kinh

45 6A4 052312003615 Nguyễn Thị Hà Vy 12/03/2012 Nữ Kinh

46 6A4 079212013547 Nguyễn Văn Quốc Cường 25/09/2012 Nam Kinh

47 6A4 079212018155 Trần Hải Đăng 27/08/2012 Nam Kinh
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1 6A5 079212012272 Lê Đức Anh 11/04/2012 Nam Kinh

2 6A5 079312044952 Nguyễn Võ Phương Anh 02/11/2012 Nữ Kinh

3 6A5 064212008891 Nguyễn Công Gia Bảo 28/09/2012 Nam Kinh

4 6A5 038212019457 Nguyễn Duy Bình 02/05/2012 Nam Kinh

5 6A5 079312053477 Võ Nguyễn Khánh Chi 02/12/2012 Nữ Kinh

6 6A5 079212053860 Bùi Huy Cường 26/11/2012 Nam Kinh

7 6A5 079212006006 Nguyễn Tuấn Cường 19/04/2012 Nam Kinh

8
6A5 079312010195

Nguyễn Huỳnh Phương 

Diệp 02/02/2012 Nữ Kinh

9 6A5 091212009749 Nguyễn Hoàng Đệ 21/01/2012 Nam Kinh

10 6A5 079312056720 Nguyễn Thị Thanh Hà 03/05/2012 Nữ Kinh

11 6A5 046312011026 Nguyễn Ngọc Hân 21/04/2012 Nữ Kinh

12 6A5 079312011698 Dương Phúc Hậu 25/09/2012 Nữ Kinh

13 6A5 044212001582 Cao Trần Huy Hoàng 08/07/2012 Nam Kinh

14 6A5 079212051329 Trần Gia Huy 05/01/2012 Nam Kinh

15 6A5 079212054016 Lê Nguyễn Phúc Khang 31/10/2012 Nam Kinh

16 6A5 079212030017 Nguyễn Trần Dương Khang 10/09/2012 Nam Kinh

17 6A5 079312035128 Nguyễn Ngọc Trúc Lâm 13/12/2012 Nữ Kinh

18 6A5 079212032332 Nguyễn Thái Minh Long 12/10/2012 Nam Kinh

19 6A5 082212000029 Trương Lê Tấn Lộc 10/07/2012 Nam Kinh

20 6A5 052212012012 Hồ Hoàng Nam 13/10/2012 Nam Kinh

21 6A5 079212016657 Lê Hữu Nam 10/05/2012 Nam Kinh

22 6A5 079312018741 Phạm Nguyễn Như Ngọc 20/09/2012 Nữ Kinh

23 6A5 082212000716 Nguyễn Thiện Nhân 01/05/2012 Nam Kinh

24 6A5 079312012458 Phan Ngọc Mỹ Nhân 25/12/2012 Nữ Kinh

25 6A5 082312006591 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/01/2012 Nữ Kinh

26 6A5 079312004348 Phạm Yến Nhi 27/10/2012 Nữ Kinh

27 6A5 079212055720 Đặng Gia Phúc 16/06/2012 Nam Kinh

28 6A5 079312024718 Phan Tiểu Phụng 25/11/2012 Nữ Kinh

29 6A5 089210013901 Chau Qui 13/01/2010 Nam Khơ-me

30 6A5 096212003731 Hồng Phú Quý 26/08/2012 Nam Kinh

31 6A5 079212054976 Trần Lê Cao Phú Quý 04/02/2012 Nam Kinh

32 6A5 060312014383 Lê Thị Hoài Thanh 17/02/2012 Nữ Kinh

33 6A5 079312019184 Vương Lê Phương Thảo 14/06/2012 Nữ Kinh

34 6A5 079212045833 Nguyễn Quốc Thắng 27/09/2012 Nam Kinh

35 6A5 079212024103 Nguyễn Hữu Thịnh 20/01/2012 Nam Kinh

36 6A5 079312027851 Nguyễn Ngọc Minh Thư 25/04/2012 Nữ Kinh

37 6A5 042312006574 Phan Nguyễn Thu Trà 02/09/2012 Nữ Kinh

38 6A5 038212044099 Phùng Văn Tùng 31/08/2012 Nam Kinh

39 6A5 079312028920 Nguyễn Thị Thủy Vân 17/11/2012 Nữ Kinh

40 6A5 079212003499 Võ Lê Tuấn Vũ 27/08/2012 Nam Kinh

41 6A5 079312056216 Cao Ngọc Tường Vy 26/12/2012 Nữ Kinh

42 6A5 051312014959 Hà Thị Tường Vy 04/01/2012 Nữ Kinh

43 6A5 087312002470 Từ Mai Ngọc Vy 24/10/2012 Nữ Kinh

44 6A5 079312028551 Võ Hoàng Yến 22/09/2012 Nữ Kinh

45 6A5 087312000792 Trần Nhị Tuyết Giang 14/05/2012 Nữ Kinh

46 6A5 079211036210 Lương Đăng Khoa 13/11/2011 Nam Kinh
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1 6A6 080312011795 Dương Trúc Anh 03/07/2012 Nữ Kinh

2 6A6 079312044575 Huỳnh Anh 14/07/2012 Nữ Kinh

3 6A6 079312013461 Lê Trúc Anh 19/06/2012 Nữ Kinh

4 6A6 092312006011 Nguyễn Trương Huỳnh Anh 22/08/2012 Nữ Kinh

5 6A6 079312034170 Tạ Ngọc Quỳnh Anh 29/05/2012 Nữ Kinh

6 6A6 038212043525 Lê Xuân Gia Bảo 04/10/2012 Nam Kinh

7 6A6 096311004455 Trương Mỹ Cầm 06/11/2011 Nữ Kinh

8 6A6 038312013415 Bùi Trần Bảo Châu 28/03/2012 Nữ Kinh

9 6A6 079310030953 Nguyễn Lê Bảo Châu 19/12/2010 Nữ Kinh

10 6A6 079212051013 Võ Quốc Anh Duy 10/01/2012 Nam Kinh

11 6A6 079212056203 Võ Nguyễn Thành Đạt 29/08/2012 Nam Kinh

12 6A6 079212005963 Nguyễn Võ Trường Giang 22/10/2012 Nam Kinh

13 6A6 079312024362 Bùi Ngọc Hân 28/10/2012 Nữ Kinh

14 6A6 079212038223 Nguyễn Đức Hiển 29/07/2012 Nam Kinh

15 6A6 079212053216 Phạm Minh Hòa 21/11/2012 Nam Kinh

16 6A6 079212021114 Trần Hoàng Phúc Huân 30/10/2012 Nam Kinh

17 6A6 079212047711 Huỳnh Gia Khang 23/10/2012 Nam Kinh

18 6A6 079212013805 Phạm Ngọc Duy Khang 16/02/2012 Nam Kinh

19 6A6 094212011214 Bùi Đăng Khoa 10/01/2012 Nam Kinh

20 6A6 079312050941 Nguyễn Tống Tường Lam 18/08/2012 Nữ Kinh

21 6A6 079212052277 Võ Minh Lâm 17/04/2012 Nam Kinh

22 6A6 079212006072 Trương Hoàng Long 27/07/2012 Nam Kinh

23 6A6 079212025224 Nguyễn Thành Lợi 15/02/2012 Nam Kinh

24 6A6 079312035914 Nguyễn Thảo My 17/02/2012 Nữ Kinh

25 6A6 079312006605 Trần Thị Diễm My 08/09/2012 Nữ Kinh

26 6A6 079312006561 Hồ Bảo Ngân 14/07/2012 Nữ Kinh

27 6A6 040212001099 Phan Trọng Nghĩa 26/11/2012 Nam Kinh

28 6A6 079212013222 Nguyễn Hoàng Nghiêm 23/08/2012 Nam Kinh

29 6A6 079312042136 Dương Thảo Nguyên 23/01/2012 Nữ Kinh

30 6A6 079212049105 Nguyễn Duy Bảo Nguyên 03/12/2012 Nam Kinh

31 6A6 079312030721 Phạm Ngọc Yến Nhi 16/01/2012 Nữ Kinh

32 6A6 079312028140 Trần Ngọc Yến Nhi 25/06/2012 Nữ Kinh

33 6A6 079312039268 Phan Nguyễn Thảo Như 05/04/2012 Nữ Kinh

34 6A6 087312001183 Nguyễn Trúc Phương 08/03/2012 Nữ Kinh

35 6A6 079212032969 Đặng Hữu Quốc 12/11/2012 Nam Kinh

36 6A6 079312003063 VÕ MINH TÂM 09/02/2012 Nam Kinh

37 6A6 079212031973 Lê Quốc Thắng 23/03/2012 Nam Kinh

38 6A6 079212017412 Chế Văn Thịnh 11/10/2012 Nam Kinh

39 6A6 079312012779 Tăng Thanh Thúy 18/07/2012 Nữ Kinh

40 6A6 089312023919 Văn Hoàng Bảo Thy 14/08/2012 Nữ Kinh

41 6A6 079312032685 Trần Như Tiên 10/10/2012 Nữ Kinh

42 6A6 079212009610 Dương Trọng Tín 03/08/2012 Nam Kinh

43 6A6 079212036021 Võ Quốc Toàn 19/10/2012 Nam Kinh

44 6A6 079312017240 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 05/05/2012 Nữ Kinh

45 6A6 052312011210 Nguyễn Hồ Ngọc Vy 28/05/2012 Nữ Kinh

46 6A6 079212061702 Nguyễn Tấn Được 24/10/2012 Nam Kinh
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1 6A7 092212011447 Đỗ Nhật Anh 13/02/2012 Nam Kinh

2 6A7 079212029432 Võ Kỳ Anh 17/09/2012 Nam Kinh

3 6A7 079312057851 Hà Phạm Kim Ánh 03/11/2012 Nữ Kinh

4 6A7 089212026884 Trương Chí Bảo 15/04/2012 Nam Kinh

5 6A7 079311018541 Nguyễn Thị Bích Chúc 14/03/2011 Nữ Kinh

6 6A7 079312015570 Đặng Ánh Dương 01/04/2012 Nữ Kinh

7 6A7 083212005638 Trần Vĩnh Đức 16/01/2012 Nam Kinh

8 6A7 079312043106 Nguyễn Bảo Ngọc Hân 07/06/2012 Nữ Kinh

9 6A7 079312006891 Nguyễn Ngọc Khánh Hân 06/10/2012 Nữ Kinh

10 6A7 079212003210 Nguyễn Minh Hiền 20/08/2012 Nam Kinh

11 6A7 079212032253 Lê Huy Hoàng 28/02/2012 Nam Kinh

12 6A7 079212039977 Phạm Khánh Huy 25/12/2012 Nam Kinh

13 6A7 087212006938 Trương Nhựt Huy 12/12/2012 Nam Kinh

14 6A7 079212054623 Trương Văn Nhật Huy 30/12/2012 Nam Kinh

15 6A7 037212006746 Nguyễn Thế Tuệ Khang 25/09/2012 Nam Kinh

16 6A7 079212023373 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 30/10/2012 Nam Kinh

17 6A7 079212020201 Nguyễn Minh Khôi 15/11/2012 Nam Kinh

18 6A7 042212007304 Trần Nguyễn Đăng Khôi 24/11/2012 Nam Kinh

19 6A7 038312012367 Vũ Thị Thiên Kim 09/08/2012 Nữ Kinh

20 6A7 079212021574 Nguyễn Tấn Lộc 18/01/2012 Nam Kinh

21 6A7 079212022127 Lê Hoàng Minh 27/08/2012 Nam Kinh

22 6A7 079312056256 Đặng Nguyễn Hoàng My 24/06/2012 Nữ Kinh

23 6A7 079212061699 Nguyễn Ngô Hoàng Nam 23/06/2012 Nam Kinh

24 6A7 079312042711 Huỳnh Đông Nghi 07/02/2012 Nữ Kinh

25 6A7 079312016117 Nguyễn Xuân Nguyên 25/12/2012 Nữ Kinh

26 6A7 079312034476 Đoàn Ngọc Yến Nhi 31/03/2012 Nữ Kinh

27 6A7 079312044124 Lê Thị Yên Nhi 20/10/2012 Nữ Kinh

28 6A7 093312010162 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 18/09/2012 Nữ Kinh

29 6A7 079310000053 Võ Thị Xuân Nhi 26/01/2010 Nữ Kinh

30 6A7 079312041962 Võ Thị Phương Nhung 15/11/2012 Nữ Kinh

31 6A7 056312009124 Kiên Lê Quỳnh Như 28/04/2012 Nữ Kinh

32 6A7 079212012138 Lê Nguyễn Thanh Phong 09/03/2012 Nam Kinh

33 6A7 079212035959 Huỳnh Ngọc Phúc 04/05/2012 Nam Kinh

34 6A7 079312019612 Trần Huỳnh Mai Phương 01/03/2012 Nữ Kinh

35 6A7 079212061460 Nguyễn Văn Hoàng Thiên 08/07/2012 Nam Kinh

36 6A7 079312013009 Phạm Nguyễn Thủy Tiên 15/08/2012 Nữ Kinh

37 6A7 079312020124 Ngô Thị Thu Trang 24/04/2012 Nữ Kinh

38 6A7 089312003369 Nguyễn Ngọc Trinh 25/09/2012 Nữ Kinh

39 6A7 051212000324 Lê Quang Trường 17/04/2012 Nam Kinh

40 6A7 079212000245 Nguyễn Hữu Tuấn 29/01/2012 Nam Kinh

41 6A7 079312038758 Lê Khải Uyên 11/04/2012 Nữ Kinh

42 6A7 079212045712 Trần Thế Vinh 01/09/2012 Nam Kinh

43 6A7 079312007263 Nguyễn Trúc Vy 09/12/2012 Nữ Kinh

44 6A7 079312037291 Nguyễn Huỳnh Kim Yến 29/10/2012 Nữ Kinh

45 6A7 079212007592 Nguyễn Đăng Khoa 11/11/2012 Nam Kinh
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1 6A8 079312058560 Đỗ Xuân An 11/02/2012 Nữ Kinh

2 6A8 079212021737 Lê Vĩnh An 04/07/2012 Nam Kinh

3 6A8 040312015403 Nguyễn Ngọc Lan Anh 29/09/2012 Nữ Kinh

4 6A8 093312004654 Nguyễn Thị Kim Anh 14/10/2012 Nữ Kinh

5 6A8 079312021027 Trần Ngọc Lan Anh 14/09/2012 Nữ Kinh

6 6A8 092212000830 Trương Gia Bảo 03/12/2012 Nam Kinh

7 6A8 079312042389 Lê Ngô Bảo Châu 16/03/2012 Nữ Kinh

8 6A8 079312005159 Phạm Ngọc Châu 10/04/2012 Nữ Kinh

9 6A8 079312021432 Trần Ngọc Châu 21/05/2012 Nữ Kinh

10 6A8 094212009162 Kim Minh Diễn 02/01/2012 Nam Khơ-me

11 6A8 079212058785 Lê Khánh Duy 21/03/2012 Nam Kinh

12 6A8 079212023033 Nguyễn Ngọc Đại 01/10/2012 Nam Kinh

13 6A8 079212025691 Nguyễn Duy Đạt 25/09/2012 Nam Kinh

14 6A8 036212004162 Vũ Hải Đăng 04/04/2012 Nam Kinh

15 6A8 079312057619 Hồ Nguyễn Quỳnh Giao 13/06/2012 Nữ Kinh

16 6A8 079312040422 Trần Gia Hân 09/02/2012 Nữ Kinh

17 6A8 026212012924 Lê Hoàng Hiệp 29/06/2012 Nam Kinh

18 6A8 079212033369 Trần Khánh Huy 01/12/2012 Nam Kinh

19 6A8 086212012149 Nguyễn Trọng Khang 07/12/2012 Nam Kinh

20 6A8 079212025568 Lê Đình Đăng Khoa 30/10/2012 Nam Kinh

21 6A8 079212023579 Phan Đăng Khôi 25/06/2012 Nam Kinh

22 6A8 079212015224 Nguyễn Phạm Chí Kiên 27/09/2012 Nam Kinh

23 6A8 079312033309 Nguyễn Nhật Quỳnh Lam 15/12/2012 Nữ Kinh

24 6A8 079312039899 Vũ Khánh Linh 09/06/2012 Nữ Kinh

25 6A8 079212036249 Bùi Lê Minh Long 03/11/2012 Nam Kinh

26 6A8 079212036798 Huỳnh Thiên Long 08/10/2012 Nam Kinh

27 6A8 079212023690 Nguyễn Hoài Lực 21/10/2012 Nam Kinh

28 6A8 079212039235 Hà Chí Minh 27/09/2012 Nam Kinh

29 6A8 035212002528 Nguyễn Đắc Nhật Nam 08/11/2012 Nam Kinh

30 6A8 079312023981 Võ Thị Thu Ngân 26/08/2012 Nữ Kinh

31 6A8 001312123794 Vũ Thị Kim Ngân 19/10/2012 Nữ Kinh

32 6A8 051312014996 Đỗ Linh Nhâm 04/11/2012 Nữ Kinh

33 6A8 079212006116 Nguyễn Minh Phát 27/04/2012 Nam Kinh

34 6A8 089210008653 Phan Hoài Phương 07/03/2010 Nam Kinh

35 6A8 079312038437 Lê Hoàng Trúc Quân 11/12/2012 Nữ Kinh

36 6A8 079212063941 Võ Minh Tâm 09/02/2012 Nam Kinh

37 6A8 015212003218 Hoàng Hà Nam Thái 12/05/2012 Nam Tày

38 6A8 079212017685 Võ Minh Thiện 14/05/2012 Nam Kinh

39 6A8 051312004207 Trần Đặng Anh Thư 16/10/2012 Nữ Kinh

40 6A8 079312016522 Võ Ngọc Anh Thư 02/09/2012 Nữ Kinh

41 6A8 079312048549 Lê Thanh Tuyền 21/03/2012 Nữ Kinh

42 6A8 079212044045 Trần Quốc Việt 17/09/2012 Nam Kinh

43 6A8 083312006326 Đặng Nguyễn Phương Vy 09/10/2012 Nữ Kinh

44 6A8 079312023742 Đoàn Thùy Vy 18/09/2012 Nữ Kinh

45 6A8 079312025609 Lương Ngọc Thiên Ý 11/09/2012 Nữ Kinh

46 6A8 035312008911 Trần Võ Hoàng Yến 04/04/2012 Nữ Kinh


